
Policy Holder ID Tên khách hàng Tổng phí bảo hiểm quy năm

0101185142 Trần Thị Mỹ Dung 10,000,000

0103435933 Võ Văn Châu 50,624,000

0103441367 Lê Thị Thu Dân 22,036,000

0100916823 Trần Thị Ngọc Yến 25,000,000

0103435479 HOÀNG XUÂN THƯỢNG 15,000,000

0103443870 Phạm Hoàng Việt 20,264,000

0103445181 Nguyễn Thị Oanh 20,096,000

0103445770 Trương Thị Lệ Giang 100,464,000

0103432680 Lỷ Năm Dứng 30,000,000

0101158261 Huỳnh Thị Thái Dương 15,000,000

0101318620 Mã Thị Cẩm Tú 40,808,000

0103435878 Nguyễn Ngọc Sâm 20,312,000

0102744391 LÂM QUỐC THẮNG 20,000,000

0103438549 Nguyễn Thị Thanh Liễu 50,856,000

0103445318 TRỊNH THỊ TỚI 23,700,000

0100789127 Hoàng Thị Phỉ 20,000,000

0103433526 Trương Thị Lệ 25,236,000

0103433822 PHẠM THỊ TRÀ MY 15,000,000

0103433501 Nguyễn Anh Thuấn 30,432,000

0103435049 Vũ Thị Thu Hương 11,420,000

0200001603 Vi Ngọc Oanh 15,000,000

0200122813 Lý Trường Thành 50,004,000

0103437172 Cao Xuân Phú 30,000,000

0103434491 Nguyễn Thanh Lam 30,000,000

0103433911 TRẦN XUÂN PHƯƠNG 39,999,000

0103435135 Trần Phi Long 30,092,000

0103436172 Nguyễn Văn Tác 30,648,000

0101528399 Bùi Thị Phương Thúy 15,000,000

0103436154 ĐINH THỊ NGỌC DUNG 25,000,000

0103435669 Vương Thị Sang 20,392,000

0103020874 TRẦN THỊ NGỌC HÂN 50,000,000
0100654630 Lê Thị Tuyền 12,146,000

0101053082 Phạm Thị Thu Dung 30,000,000

0103436404 Đỗ Thị Minh Hà 15,000,000

0103436408 Phạm Xuân Việt 35,000,000

0103437308 Trần Thuỳ Nhiên 25,000,000

0103441298 ỨNG DUY TÙNG 25,456,000

0103440929 Nguyễn Văn Tình 15,256,000

0103441148 VŨ ĐỨC HOÀNG 30,000,000

0103441245 Trần Thị Liên 35,000,000

0100560053 Nguyễn Thị Hồng 46,563,000

0103424447 Nguyễn Văn Minh Em 20,000,000
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0103436359 Lưu Đình Đức 15,112,000

0103439323 Ngô Phạm Xuân Nam 20,000,000

0103431893 Trần Thị Kim Tiến 15,392,000

0103442631 Nguyễn Văn Thương 20,000,000

0103442729 BÙI THỊ THẮM 30,448,000

0103435026 Trần Thị Phi Loan 30,124,000

0103433487 Đỗ Tiến Dũng 15,000,000

0102715573 Lê Thị Thương 15,132,000

0103442758 LÊ THỊ PHƯỢNG LIÊN 60,000,000

0103433413 ĐÀO VĂN LỰC 30,000,000

0103445596 LÊ VĂN THÁI 15,000,000

0103445482 Nguyễn Thị Thanh Huyền 20,228,000

0103441090 Phạm Trai 20,348,000

0200104489 Nguyễn Chí Hoà 15,002,000

0103438614 Đinh Viết Thắng 20,222,000

0103440006 Phan Thế Bảo 20,248,000

0103442021 Phạm Minh Thiện 12,456,000

0103445635 Thái Thị Tú 12,256,000

0200013598 Trần Thị Hương 20,548,000

0103437811 Châu Thị Như Nga 50,000,000

0103440749 NGUYỄN THU TRANG 100,000,000

0103433429 Huỳnh Thị Xuân Trang 30,000,000

0103436179 Trần Thị Quỳnh Phương 12,000,000

0101027966 Huỳnh Văn Tròn 20,000,000

0103440028 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 25,152,000

0103438696 Trần Thị Vân 15,128,000

0103439349 Phạm Bá Phúc 50,520,000

0103433353 Mai Thị Liên 18,496,000

0102125261 Vũ Trọng Thái 30,000,000

0103439446 Hoàng Đức Thành 12,000,000

0103445612 LÊ THỊ TỐ NGA 25,000,000

0100536204 Nguyễn Thị Hường 15,000,000

0103440743 VÕ ĐĂNG CẢNH 15,000,000

0103440865 NGUYỄN CÔNG VIÊN 40,000,000

0103442023 Nguyễn Trọng Vượng 10,000,000

0103298600 Phạm Hoàng Thanh 13,000,000

0100789130 Lê Dũng 31,000,000

0103442192 Nguyễn Xuân Đắc 15,000,000

0103432827 Dương Quang Đại 20,000,000

0100423782 Nguyễn Tiến Trình 12,000,000

0103444266 Hồ Thị Thanh Ly 15,000,000

0102393047 Nguyễn Thị Nguyên 20,000,000

0103434953 Nguyễn Thị Tâm Thu 150,000,000

0102289570 Bùi Ngọc Tú 20,000,000

0101561825 Nguyễn Thị Cẩm 20,000,000

0103435069 Nguyễn Thị Phương Liễu 100,000,000

0103435798 Trần Mạnh Hùng 15,110,000

0102747097 Lê Thuỳ Nâng 15,000,000

0103154804 Nguyễn Ngọc Đặng Thuý Uyên 40,404,000

0103438398 Đỗ Thị Thanh Tâm 15,000,000

0103440857 Phùng Quang Ninh 18,000,000

0100696118 Đặng Xuân Tuyến 30,000,000



0103439568 Lê Thị Điêu Luyện 150,640,000

0103439806 NGUYỄN VĂN CHỨC 40,000,000

0103434031 Nguyễn Thị Quỳnh Yến 20,000,000

0103434849 Nguyễn Thị Thu Hiền 15,000,000

0103435227 Ngô Thị Kim Thoa 30,000,000

0103441934 Nguyễn Đình Thành 30,000,000

0100591784 Nguyễn Quốc Việt 25,000,000

0103437217 Hoàng Thị Mai Linh 32,545,000

0103440124 Nguyễn Văn Hà 20,000,000

0100916193 Lê Thị Thu Sương 150,000,000

0103441703 Lê Tấn Trung 20,084,000

0103439176 Nguyễn Thị Kim Phước 30,000,000

0102747368 Quản Thị Vân Anh 50,000,000

0103439802 PHẠM THỊ BÍCH 30,000,000

0103441766 Công Ty TNHH Vạn Niên 100,000,000

0102656697 Trần Thị Vân Anh 16,500,000

0103442661 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xuất Nhập Khẩu NNP 65,000,000

0100388641 Ngô Thị Hương Thảo 10,000,000

0103440218 LÊ VĂN THOÁN 33,153,000

0103435481 Trần Thị Lợi 50,628,000

0100945131 Đặng Thị Lan Hương 30,000,000

0103435779 Đỗ Thị Minh Tâm 50,000,000

0103438925 Bùi Văn Tích 25,000,000

0103440110 Nguyễn Thị Hường 40,000,000

0103434368 Chế Kim Cường 40,000,000

0102152618 VŨ THANH TRANG 30,000,000

0101716983 Trần Văn Duyên 16,000,000

0103444975 NGUYỄN VĂN THÁI 12,160,000

0103441240 HOÀNG THỊ QUYỂN 50,000,000

0103445549 DOÃN THỊ KHÁNH 15,000,000

0200086565 Trần Hoàng Thạch 30,200,000

0103434540 Hoàng Thị Lịnh 17,092,000

0101193650 Châu Thị Kim Dung 12,000,000

0103400851 Đào Thị Thu Hoài 100,000,000

0103435715 Phạm Văn Xim 20,000,000

0103435777 NGUYỄN THỊ KIM NGỌC 20,000,000

0101156016 Nguyễn Anh Hưng 50,000,000

0103435646 Nguyễn Hữu Dũng 12,000,000

0103436038 HOÀNG THỊ THANH DUNG 15,106,000

0103437192 Nguyễn Tuyết Nhung 20,000,000

0102835315 HỒ TRUNG HẬU 40,000,000

0103437945 TRẦN ĐÌNH SƠN 30,176,000

0103438090 Lương Khằng 15,000,000

0103438504 Đinh Xuân Trường Sơn 20,000,000

0100980328 Phạm Văn Hoan 30,116,000

0200013802 Trần Văn Tướng 30,000,000

0103114311 ĐÀO THỊ THÀNH 55,000,000

0103434254 Đinh Công Sơn 20,232,000

0102630012 Nguyễn Trần Diễm Minh 24,000,000

0103442000 Đặng Quốc Tuấn 10,000,000

0103416512 Nguyễn Đình Thành 30,356,000

0103437451 Nguyễn Thị Thanh 12,000,000



0103439479 Nguyễn Khoa Trình 20,000,000

0103445283 TIỀN PHÚ TÁM 12,000,000

0103442024 Nguyễn Văn Cầm 25,000,000

0103440416 Nguyễn Thị Hằng 30,000,000

0103440943 TRƯƠNG THỊ HƯƠNG 14,715,000

0103441159 NGUYỄN THỊ BÉ CHÍN 15,372,000

0103441927 Lê Hồng Sơn 48,000,000

0103442218 Phạm Trung Tấn 12,172,000

0103248677 Vũ Hoàng Vũ 30,000,000

0103434770 LƯƠNG HUYỀN MƠ 20,000,000

0103434840 Nguyễn Thị Phương Loan 30,000,000

0103434829 VŨ THỊ THƯỜNG 30,780,000

0103435353 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 50,000,000

0103435410 Lê Thị Loan 15,344,000

0101910853 Trần Văn Hào 20,000,000

0103435829 Phạm Thị Minh 19,999,000

0103437557 Nguyễn Thượng Ức 12,000,000

0200094411 Vũ Kim Thoa 30,000,000

0200127094 Phạm Thị Len 20,000,000

0103439427 Nguyễn Bích Vân 30,476,000

0102483811 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 100,000,000

0101457291 Trần Thị Cẩm Hằng 15,000,000

0103442498 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ CC 200,000,000

0200139694 Chế Kim Trường 21,835,000

0103435094 ĐINH THỊ HẰNG 25,126,000

0103435535 Trần Thị Hoa 35,000,000

0103188840 Phùng Thị Thược 20,000,000

0103440986 Ngô Việt Anh 20,140,000

0101758822 Nguyễn Thị Nhật Thảo 15,428,000

0103441629 Nguyễn Hữu Đoàn 20,104,000

0103444332 ĐỖ QUÝ PHI 10,000,000

0103441293 Chiêm Hồng Hạnh 24,000,000

0103433995 HOÀNG THỊ NHÂN 12,500,000

0102173539 Thái Ngọc Sang 25,000,000

0103434541 Phạm Hoàng Hoa Quỳnh 100,000,000

0100675826 Nguyễn Thế Phương 15,000,000

0103436123 ĐỖ DANH VŨ 40,624,000

0103437324 TẠ THỊ MINH HẢI 50,000,000

0103431963 Tiêu Thị Bền 15,000,000

0103425041 Đỗ Văn Ninh 15,000,000

0103439396 BÙI THỊ THANH HUYỀN 60,000,000

0103445547 Trần Hữu Nhân 36,304,000

0103387112 HOÀNG QUỲNH ANH 12,000,000

0103440005 Phan Văn Sỹ 30,000,000

0103440631 Phạm Thị Hồng Oanh 100,000,000

0103436358 Lê Thanh Thuỷ 20,000,000

0103442047 NGÔ ĐÌNH BẢO 15,000,000

0103442686 Nguyễn Thị Thanh Tâm 15,248,000

0103442461 Hoàng Thị Hạnh 15,000,000

0101156355 Phạm Thị Ngọc Anh 15,000,000

0100756242 Đỗ Công Đạt 50,000,000

0103438206 Đào Văn Biên 40,534,000



0103439541 NGUYỄN NGỌC THÀNH 40,000,000

0103434702 Hồ Thuỳ Dương 25,000,000

0200064869 Đỗ Thị Kim Oanh 28,000,000

0103445345 Trần Thị Hồng 36,000,000

0103439979 Hoàng Vân 12,240,000

0102879678 NGUYỄN ĐÌNH THẮNG 20,000,000

0103440659 Nguyễn Thị Thanh Lam 15,276,000

0103439547 VŨ LÊ DŨNG 50,000,000

0103440474 THÂN CHÍ DŨNG 12,536,000

0103441939 Mai Thị Duyên 50,000,000

0103445497 Đoàn Văn Nghĩa 36,120,000

0103431854 Bùi Thị Hiền 25,000,000

0103433567 Nguyễn Hữu An 50,000,000

0103441861 LÊ ĐÌNH HUỆ 12,232,000

0103442543 Nguyễn Văn Linh 41,024,000

0103433860 Văn Sỹ Huy 15,000,000

0103434140 VŨ ĐÌNH HẢI 50,000,000

0103434289 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN 50,664,000

0103434336 Nguyễn Anh Tuấn 50,000,000

0103434477 Nguyễn Thị Thuý Lan 20,000,000

0103434712 Nông Thuỳ Trang 15,400,000

0103439206 Lê Văn Mỹ 30,000,000

0103436215 VŨ THỊ LOAN 30,001,000

0103437593 Nguyễn Thị Phương Thuý 200,000,000

0200158025 Nguyễn Đăng Hướng 36,000,000

0100000260 Trần Minh Đạt 400,000,000

0103435478 Bùi Thị Thu Hương 22,000,000

0103440086 Nguyễn Tấn Hiếu 22,436,000

0103440482 Nguyễn Văn Đông 12,000,000

0103442373 Nguyễn Quỳnh Chi 20,000,000

0103439224 Nguyễn Thị Ái Vy 30,496,000

0101527127 Nguyễn Trần Đăng Khoa 11,312,000

0103438197 Hoàng Văn Đức 30,784,000

0101879626 Lê Thị Phương Ngọc 50,000,000

0103440855 NGUYỄN THỊ CẨN 30,560,000

0103441401 Tất Nhuần Sương 30,308,000

0102173676 Nguyễn Thị Dũng 24,288,000

0103440860 Lý Ngọc Mai 50,388,000

0103441264 Nguyễn Văn Việt 50,000,000

0103442703 NGUYỄN NGỌC TRINH 24,000,000

0102248665 PHAN THÀNH TRUNG 12,528,000

0103445369 Công Ty TNHH Xây Dựng Cơ Điện Và Thang Máy ITECH 36,000,000

0103434480 Nguyễn Huy Nam 30,000,000

0101995587 Trần Thị Lệ 12,000,000

0103440070 Phan Lạc Chính 32,108,000

0103439284 Ngô Trần Đình Quân 40,000,000

0103439861 Nguyễn Thị Thu Huyền 30,244,000

0103441466 Chu Thị Phượng 30,000,000

0103445302 Đỗ Văn Nam 15,000,000

0103445183 Lê Trung Kiên 15,000,000

0200109446 Thái Văn Bằng 15,000,000

0102652190 Nguyễn Quang Phong 20,204,000



0103438294 NGUYỄN VĂN VINH 20,596,000

0103439123 Lại Thu Thuỷ 15,000,000

0103442575 Lê Hồng Sơn 30,240,000

0103445273 Nguyễn Thị Thương 50,200,000

0102120945 Dương Thị Linh 10,000,000

0103445551 Nguyễn Thị Kim Phụng 36,280,000

0100114273 Nhữ Duy Hiệp 20,000,000

0102512695 Hoàng Lê Hải 30,000,000

0103434078 Nguyễn Thị Nhung 15,000,000

0103435500 Đỗ Văn Mạnh 21,266,000

0102991831 Hoàng Thị Bích Vân 20,000,000

0103438609 PHẠM THẾ DUYỆT 35,000,000

0200115955 Nguyễn Văn Xuất 35,000,000

0103439148 Trần Đức Hùng 15,000,000

0103439431 Trần Thị Thu 30,000,000

0103440570 NGUYỄN THỊ CHỨC 20,000,000

0103442460 Trần Đăng Hải 15,000,000

0102535812 Nguyễn Thị Huyền 20,000,000

0101643826 LÊ THỊ MỸ NƯƠNG 10,000,000

0103023428 Trần Văn Chính 15,000,000

0103435901 Tăng Công Hoàng Khánh 30,000,000

0103438006 Nguyễn Thị Hồng Thắm 10,000,000

0103438227 Nguyễn Thị Thu Chang 25,000,000

0103439231 Nguyễn Thị Huyền 20,000,000

0103439334 Nguyễn Thị Lành 101,896,000

0100904824 Võ Thái Sơn 150,000,000

0103440174 Nguyễn Thị Hải 50,000,000

0103442382 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 80,688,000

0103442446 NGUYỄN NGỌC YẾN 24,000,000

0103445586 Nguyễn Trung Kiên 25,000,000

0103445616 Nguyễn Thị Loan 20,000,000

Tổng cộng 9,159,134,000
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